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NHÂN DANH 

 ƯỚC C NG HÒA XÃ H I CH           T NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PH  THÁI BÌNH, T NH THÁI BÌNH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Trần Hồ   Sơ . 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Nguyễn Thiện Lợi - Hiệu trưở   Trường THCS Lý Tự Trọng, 

thành ph  Thái Bình, tỉnh Thái Bình.      

2. Ô   Vũ Tiến Thịnh - Phó trưởng ban kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân 

dân thành ph  Thái Bình 

- Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Khánh Linh - Thư    Toà án nhân dân 

thành ph  Thái Bình. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Bình tham gia phiên 

tòa: Ông Tô Hồng Thái - Kiểm sát viên   

N    23 th    12  ăm 2021  tại tr  sở T       h       th  h  h  Th i 

   h  tỉ h Th i    h   t    sơ th m công khai v     h  h sự th     s   

184/2021/HSST      30 th    11  ăm 2021, theo Qu ết đị h đư  v     r    t 

   s  193/2021/QĐXXST-HS      08 th    12  ăm 2021, đ i v i các  ị    : 

1.  ũ  uấn B, sinh ngày 15/4/2004 tại T; Nơi  ư trú: Tổ 08   hường H, 

thành ph  T, tỉnh T; Nghề nghiệp: Không; Tr  h độ học vấn: L p 10/12; Dân 

tộc: Kinh; Gi i tính: Nam; Tôn giáo: Không; Qu c tịch: Việt Nam; Con ông Vũ 

Vă   1 và bà Nguyễn Thị T1; Chư   ó vợ     ; Tiề      tiền sự: không; Bị áp 

d ng biện pháp cấm đi khỏi  ơi  ư trú từ      22/9/2021 đến nay; Có mặt tại 

phiên tòa. 

Người đại diện hợp pháp của bị cáo Vũ Tuấn B: Ông Vũ Vă   1, sinh 

 ăm 1965; Trú tại: Tổ 8   hường H, thành ph  T, tỉnh T; Là b  của bị cáo; Có 

mặt 

 Người bào chữa cho bị cáo Vũ Tuấn B: Bà Nguyễn Thị Bích T2 - Trợ 

giúp viên, Trung tâm trợ  iú   h       h   ư c tỉnh T; Có mặt. 
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2. Trầ   ă  Q (tên gọi khác: Trầ  Vă  C), sinh ngày 02/11/1982 tại T; Nơi 

 ư trú: S   h  07  đường Đ, tổ 02   hường K, thành ph  T, tỉnh T; Nghề nghiệp: 

Không; Tr  h độ học vấn: L p 07/12; Dân tộc: Kinh; Gi i tính: Nam; Tôn giáo: 

Không; Qu c tịch: Việt Nam; Con ông Trầ  Vă  D (đã  hết) và bà Đi h Thị L; 

Có vợ là Trần Thị P (đã    hô ) v  01 con si h  ăm 2009; Tiền án, tiền sự: 

không; Nhân thân: - Bản án s  215/1998/HSST ngày 06/11/1998 của Tòa án 

nhân dân tỉnh T x  phạt 18 tháng tù về tội “Cư p tài sản của công dân”; - Bản án 

s  44/2000/HSST ngày 18/5/2000 của Tòa án nhân dân thị xã T, tỉnh T x  phạt 

03 tháng 10 ngày tù về tội “Trộm cắp tài sản công dân”, trả tự do cho bị cáo tại 

phiên tòa; - Quyết định x  phạt vi phạm hành chính s  145/QĐ-XPVPHC ngày 

06/3/2002 của Công an thành ph  T về hành vi "s  d ng trái phép chất ma túy”, 

hình thức cảnh cáo; - Quyết định s  640/QĐ-UBND ngày 06/5/2009 của Chủ 

tịch UBND thành ph  T về việc áp d ng biện pháp x  lý hành chính đư  đi 

nghiện ma túy bắt buộc thời hạn 12 tháng; Bị cáo bị áp d ng biện pháp cấm đi 

khỏi  ơi  ư trú từ      22/9/2021 đến nay; Có mặt.   

Người bào chữa cho bị cáo Trần Văn Q (tên khác: Trần Văn C): Bà 

Nguyễn Thị Bích T2 - Trợ giúp viên pháp lý, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà 

 ư c tỉnh T; Có mặt. 

3. Nguyễn Nh t P1, sinh ngày 27/6/2002 tại T; Nơi  ư trú: s  nhà 120, 

đường T1, tổ 01   hường K, thành ph  T, tỉnh T; Nghề nghiệp: Không; Tr  h độ 

học vấn: L p 06/12; dân tộc: Kinh; gi i tính: Nam; tôn giáo: Không; qu c tịch: 

Việt Nam; Con bà Nguyễn Thị X; Chư   ó vợ, con; Tiề    , tiền sự: không; Bị 

áp d ng biện pháp cấm đi  hỏi  ơi  ư trú từ      22/9/2021 đến nay; Có mặt. 

 Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Nhật P1: Bà Nguyễn Thị Bích T2 - Trợ 

giúp viên pháp lý, Trung tâm trợ  iú   h       h   ư c tỉnh T; Có mặt. 

Bị hại:  

- Bà Trần Thị L  si h  ăm 1968; Trú tại: S   h  37  đườ   26   hu đô thị 

T2, tổ 22   hường T2, Thành ph  T, tỉnh T;Vắng mặt. 

- Chị Nguyễn Thị H  si h  ăm 1974; Trú tại: S  10  đường 15, tổ 22, 

 hường K, thành ph  T, tỉnh T; Vắng mặt 

- Anh Hoàng Thế A  si h  ăm 1981; Trú tại: Lô 06D6  đường s  25, khu tái 

đị h  ư  tổ 21   hường K, Thành ph  T, tỉnh T; Vắng  mặt 

- Anh L m Vă  T3  si h  ăm 1984; Trú tại: tổ 10   hường H, thành ph  

T, tỉnh T; Vắng mặt. 

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: 

- Chị Trần Thị Hải Đ  si h  ăm 1979; Trú tại: Lô 09/LK20   hu đô thị 

K1, xã P, thành ph  T, tỉnh T; Vắng mặt 
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- Anh Phạm Bá C1, sinh ngày 17/11/2005; Trú tại: S  nhà 02, ngõ 73, 

đường N, tổ 8   hường K, thành ph  T, tỉnh T; Có mặt. 

Người đại diện hợp pháp của anh Phạm Bá C1: Bà Nguyễn Thị T4, sinh 

 ăm 1977; Trú tại: S   h  02    õ 73  đường N, tổ 8   hường K, Thành ph  T, 

tỉnh T là mẹ của anh C1; Vắng mặt. 

                

Th       t i  iệu  ó tr    hồ sơ v     v   iễ   iế  tại  hi   t     ội  u   

v     đượ  tóm tắt  hư s u: 

Do không có tiền tiêu xài Vũ Tuấn B rủ Nguyễn Nhật P1 và Phạm Bá C1 

đi trộm cắp cây cảnh củ   h      tr   địa bàn thành ph  T để bán lấy tiền. Vào 

tháng 6/2021, Vũ Tuấn B gặp tr   đổi v i Trầ  Vă  Q nếu mua cây cảnh thì B 

đi trộm cắp về bán cho, Q đồng ý. Trong thời gian từ      15/9/2021 đến ngày 

18/9/2021 Vũ Tuấn B, Nguyễn Nhật P1 và Phạm Bá C1 đã thực hiện 03 v  trộm 

cắp cây cảnh tại địa bàn thành ph  T, c  thể  hư s u: 

V  thứ nhất: Khoảng 00 giờ 10 phút ngày 15/9/2021, Vũ Tuấn B và Phạm 

Bá C1 đến nhà Trầ  Vă  Q  hơi  s u đó B và C1 rủ  h u đi trộm cắp cây cảnh. Vũ 

Tuấn B mượn chiếc xe mô tô nhãn hiệu Piaggio-Li  rt   m u sơ  đ    BKS 30K1-

0981 của Trầ  Vă  Q và lấy trong nhà Q 01 con dao nhọn bằng kim loại, cán bằng 

gỗ dài khoảng 50 cm, 01 thuổng bằng kim loại có cán bằng gỗ, dài khoảng 40 cm 

để đ        B đặt thuổng và dao ở bệ để chân xe rồi điều khiển xe chở C1 đi      

thang trên các tuyế  đường thuộc thành ph  T. Khi đi đến khu vực tổ 10   hường 

H, thành ph  T thấ  trư c c a nhà anh L m Vă  T3 có trồng hai cây Mộ  Hươ   

trong hai chậu  để ở sân nhà. B nói v i C1 “Cây kìa, tý quay lại lấy” rồi điều khiển 

   đi tiếp. Khoảng 30 phút sau, B và C1 quay lại thấy nhà anh L m Vă  T3 không 

 ó   ười, B dừng xe ở đường lấy con dao nhọn cầm th   trè  qu  tường rào vào 

s   để đ           C1 đứng ở ngoài cảnh gi i. Khoảng 10 phút sau B đ   được hai 

cây Mộ  Hươ   t  (01 cây chiều cao 1, 6m, chu vi g c 12cm và 01 cây chiều cao 

1,6m, chu vi g c 13cm, tổng trị  i  2.000.000 đồng) B trè  qu  tường rào mang 

theo 02 cây ra ngoài. B điều khiển xe chở C1 ngồi sau ôm 02 cây Mộ  Hươ   đi về 

nhà Q. Khi thấy B và C1 mang cây về, Q biết là cây do B và C1 trộm cắ  được nên 

đi r     h i     Mộ  Hươ   v   tr     h . S u đó Q lấ  300.000 đồ   đư   h  B, 

B nhận tiền chia cho C1 150.000 đồng và trả xe mô tô cùng các vật d    đ       

cho Q, cả h i đi về nhà.  

V  thứ hai: T i ngày 17/9/2021, Vũ Tuấn B mượn xe mô tô nhãn hiệu 

Liberty BKS 30K1- 0981 của Q đi  hơi   m   ù   v i Phạm Bá C1  s u đó  ả 

hai rủ  h u đi trộm cắp tài sản. Khoảng 22 giờ cùng ngày B và C1  đến nhà đó  

Nguyễn Nhật P1 cả    đi      th    tr        hu      ư ở thành ph  T để tìm 
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cây cảnh trộm cắ . Khi đi đế  trư c c a nhà chị Nguyễn Thị H ở s  10  đường 

15, tổ 22   hường K, thành ph  T phát hiện có 01 cây Mộ  Hươ   ta (chiều cao 

1,35m, chu vi g c 0,8cm trị  i  490.000 đồng) của chị H trồng trong chậu. B, C1 

và P1 tiếp t   đi v   h t hiệ  trư c c a nhà anh Hoàng Thế A, ở s  06  đường 

25, tổ 21   hường K, thành ph  T để 01 chậu trồng cây Mai Tứ Qúy (chiều cao 

2,44m, chu vi g c 28cm, trị giá 2.100.000 đồng). Tiếp t   đi thì phát hiện trong 

sân nhà bà Trần Thị L, ở s  37  đường 26, tổ 22   hường T2, thành ph  T để 01 

cây Mộ  Hươ   ta (chiều cao 3m, chu vi g c 29cm trị  i  12.000.000 đồng) 

trồng trong chậu. Sau khi phát hiệ  được các cây trên, khoảng 01 giờ ngày 

18/9/2021 cả ba đi về nhà Q lấy 01 kìm cộng lực bằng kim loại cán màu xanh, 

01 con dao, 01 thuổng. Q đư   h  B 01 túi dứa màu trắng bên trong có 01 kìm 

điện, 01 búa rừu cán bằng gỗ dài khoảng 25cm. Q bảo cho tất cả các d ng c  

trên vào túi dứa để ở chân của xe Liberty, B điều khiển xe mô tô chở C1 và P1 

khi đế  đ i diện c a nhà anh Hoàng Thế A, B dừng xe, P1 đứng trông coi cảnh 

gi i còn B mở túi đự   đồ lấy 01 con dao nhọn cầm ở tay, lấy 01 thuổ   đư  

cho C1, C1 tự lấy 01 kìm cộng lực vào dùng kìm cắt đứt dây cáp quấn quanh 

g       M i. S u đó C1 và B đ   v   ấ  được cây khiêng ra chỗ P1 để lên xe, B 

điều khiển xe chở P1 ngồi ôm cây Mai Tứ Qu  đế  để ở  hu t i đị h  ư Đ, 

 hường K, thành ph  T. S u đó B cùng P1 quay lại đó  C1 đi đến nhà chị 

Nguyễn Thị H để trộm cắp tiếp cây Mộ  Hươ  . Khi đến gần nhà chị H, B dừng 

xe lấy 01 dao nhọ  đư   h  C1, một mình C1 v   đ   v   ấ  được cây Mộc 

Hươ   m    r  để lên xe cùng B và C1 mang cây Mộ  Hươ   về để ở chỗ cây 

M i trư   đó. S u đó B điều khiển xe chở C1 và P1 tiếp t   đi đến bà Trần Thị 

L, B cầm 01 dao nhọn, 01 thuổng và 01 kìm cộng lự  trè  qu  tường vào sân 

nhà bà L a, dùng kìm cắt dây cáp quấn quanh g c cây Mộ  Hươ   v  đ   được 

cây Mộ  Hươ   rồi trè  qu  tườ   r   m        r   h         mô tô. S u đó B 

điều khiển xe chở P1 ngồi sau ôm cây về chỗ 02     để trư   đó v  qu    ại đó  

C1 đi về nhà Q, bảo Q ra xem cây. Khi Trầ  Vă  Q cùng B, P1, C1 đến chỗ để 

cây, Q xem xong nói cầm tất cả về nhà Q. Khi về nhà Q, C1 để túi d ng c  trộm 

cắp ở trư c c a nhà, Trầ  Vă  Q đư   h  B 1.000.000 đồng mua ba cây, B nhận 

tiền chia cho P1 và C1 mỗi   ười 200.000 đồng. Sau đó B, C1, P1 ra về  đến 

khoảng 13 giờ cùng ngày thì B đi    Li  rt  trả cho Q. Tổng trị giá tài sản trộm 

cắ     14.490.000 đồng. 

N   i r  qu  tr  h điều tr          định: Khoảng 0 giờ 10 phút ngày 

17/9/2021, B và C1 đ     hơi ở nhà Q thì B rủ C1 đi trộm cắp cây cảnh. B 

mượn chiếc xe mô tô nhãn hiệu Piaggio-Liberty BKS 30K1-0981 của Q và lấy 

01 thuổng, 01 dao nhọn trong nhà Q mang theo, B điều khiển xe chở C1 đi      

thang tìm cây cả h. Khi đi đế  trư c c a nhà chị Trần Thị Hải Đ ở LK20  hu đô 
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thị K1, xã P, thành ph  T, cả hai phát hiện thấ  trư c nhà chị Đă   trồng 01 cây 

hoa hồng ta chiều cao 03m trồng trong chậu. Qu   s t  hô    ó   ười, B dừng 

xe cầm theo dao, C1 cầm thuổ   v   đào cây. Khoả   5  hút s u th  đ   được 

cây, cả h i        đặt lên xe, B điều khiển xe, C1 ngồi  hí  s u ôm     đi về nhà 

Q. Khi về nhà gặp Q thấy B và C1 chở cây hoa hồng, biết đó        trộm cắp 

được nên Q bê cây hoa hồng vào nhà. S u đó Q lấ  200.000 đồ   đư   h  B, B 

chia cho C1 100.000 đồng, B trả xe và d ng c  trộm cắp rồi cả h i đi về. 

N    19/9/2021 Cơ qu   Cả h s t điều tra Công an thành ph  T  ra lệnh 

khám xét kh n cấp chỗ ở của Trầ  Vă  Q ở s  nh  07  đường Đ, tổ 02   hường 

K, thành ph  T đã thu  iữ và quản lý: 01 kìm cộng lực bằng kim loại, cán màu 

   h (  m điện) có chiều   i 20  m; 01  ú  r u   ưỡi bằng kim loại, cán gỗ màu 

nâu, dài 25cm. Q tự  giao nộp: 01 xe mô tô nhãn hiệu Li  rt   sơ  m u    h 

trắng, BKS 30K1-0981, 04 cây Mộ  Hươ   t , 01 cây Mai Tứ Quý và 01 cây 

hoa Hồng ta. 

Qu  tr  h điều tra, các bị cáo Vũ Tuấn B, Trầ  Vă  Q và Nguyễn Nhật P1 

đã  h i  hận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. 

Tại bản kết luậ  định giá tài sản s  42/KL-HĐĐGTS      22/9/2021  ủa 

Hội đồ   định giá tài sản trong t  t ng hình sự thành ph  Thái Bình kết luận: " - 

Trị giá 01 cây Mộc Hương, loại Mộc Hương ta, chiều cao 3m, chu vi gốc 29cm, 

thời điểm định giá ngày 18/9/2021 là 12.000.000 đồng; 

- Trị giá 01 cây Mộc Hương, loại Mộc Hương ta, chiều cao 1,35m, chu vi 

gốc 8 cm, thời điểm định giá ngày 18/9/2021 là 490.000 đồng; 

- Trị giá 01 cây Mai Tứ Quý, chiều cao 2,44m, chu vi gốc 28cm, thời điểm 

định giá ngày 18/9/2021 là 2.100.000 đồng; 

- Trị giá 01 cây hoa Hồng, loại hoa Hồng ta, chiều cao 3m, chu vi gốc 13cm, 

thời điểm định giá ngày 17/9/2021 là 1.900.000 đồng;  

Tổng trị giá tài sản là 16.490.000 đồng.”                                           

Tại bản kết luậ  định giá tài sản s  44/KL-HĐĐGTS      01/10/2021  ủa 

Hội đồ   định giá tài sản trong t  t ng hình sự thành ph  Thái Bình kết luận: 

 "- Trị giá 01 cây Mộc Hương ta, chiều cao 1,6 m, chu vi gốc 12 cm, thời điểm 

định giá ngày 15/9/2021 là: 900.000 đồng;  

- Trị giá 01 cây Mộc Hương ta, chiều cao 1,6 m, chu vi gốc 13cm, thời điểm 

định giá ngày 15/9/2021 là: 1.100.000 đồng;  

Tổng trị giá tài sản là 2.000.000 đồng”  

Ngày 20/10/2021, Cơ qu   điều tra Công an thành ph  Th i    h đã trả 

lại tài sản cho chủ sở hữu gồm: Trả bà Trần Thị L 01 cây Mộ  Hươ   t   hiều 

cao 03m, anh Hoàng Thế A 01 cây Mai Tứ Quý, chị Nguyễn Thị H 01 cây Mộc 

Hươ   t   hiều cao 1,35m, anh L m Vă  T3 02 cây Mộ  Hươ   t  chiều cao 
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1,6m (01 cây chu vi g c 12cm, 01 cây chu vi g c 13cm); trả chị Trần Thị Hải Đ 

01 cây hoa Hồng ta chiều cao 03m.    

Hành vi ngày 17/9/2021 của Vũ Tuấn B, Phạm Bá C1 và Trầ  Vă  Q 

trộm cắp tài sản là cây hoa Hồng ta (trị giá 1.900.000 đồng), do  hư  đủ yếu t  

cấu thành tội phạm nên ngày 22/10/2021 Công an thành ph  Th i    h đã r  

quyết định x  phạt vi phạm hành chính, hình thức phạt tiền đ i v i Trầ  Vă  Q, 

Vũ Tuấn B và Phạm Bá C1.    

Trong v  án này, Phạm Bá C1 tham gia ngày 15/9/2021 cùng Vũ Tuấn B 

trộm cắp 02 cây Mộ  Hươ   t  trị  i  2.000.000 đồng của anh L m Vă  T3, 

ngày 18/9/2021 C1 tham gia cùng B và P1 trộm cắp 01 cây Mai Tứ Quý và 02 

cây Mộ  Hươ   t  tổng trị giá tài sản 16.590.000 đồng. Song tại thời điểm thực 

hiện hành vi trộm cắp C1  hư  đủ 16 tuổi và thuộc loại tội ít nghiêm trọng nên 

Cơ qu n Cả h s t điều tra Công an thành ph  Thái Bình không khởi t  bị can 

đ i v i C1. Ngày 22/10/2021 Công an thành ph  Thái Bình ra quyết định x  

phạt vi phạm hành chính đ i v i Phạm Bá C1 về hành vi trộm cắp tài sản, hình 

thức cảnh cáo. 

Tại bả      trạ   s  191/CT-VKSTPTB      30 th    11  ăm 2021, 

Việ   iểm s t  h       th  h  h  Th i    h tru  t  các bị cáo Vũ Tuấn B, Trần 

Vă  Q và Nguyễn Nhật P1 về tội "Trộm cắp tài sản" theo khoả  1 Điều 173 Bộ 

luật Hình sự.  

Tại  hi   t  : Trong phần tranh luận, Kiểm sát viên trình bày luận tội các 

bị cáo  iữ   u    qu   điểm tru  t . Đề   hị Hội đồ     t   : Tuyên b  các bị 

cáo Vũ Tuấn B, Trầ  Vă  Q và Nguyễn Nhật P1 phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

Áp d ng khoản 1 Điều 173, điểm r, s khoả  1 Điều 51, điểm g khoả  1 Điều 52, 

Điều 17  Điều 38  Điều 50  Điều 58, khoả  1 Điều 101 Bộ luật Hình sự x  phạt 

Vũ Tuấn B mức án từ 12 tháng đến 15 tháng tù; thời hạn tù tính từ ngày tự 

  u ệ  thi h  h   . Áp d ng khoả  1 Điều 173; điểm r, s, t khoản 1, khoản 2 

Điều 51; điểm g khoả  1 Điều 52; Điều 17  Điều 38  Điều 50  Điều 58 Bộ luật 

Hình sự x  phạt Trầ  Vă  Q mức án từ 12 tháng đến 15 tháng tù; thời hạn tù 

tính từ ngày tự nguyện thi hành án. Áp d ng khoả  1 Điều 173; điểm i, s khoản 

1 Điều 51, Điều 17  Điều 38  Điều 50  Điều 58 Bộ luật Hình sự x  phạt Nguyễn 

Nhật P1 mức án từ 06 th    đến 09 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày tự nguyện 

thi hành án. Không áp d ng hình phạt bổ su   đ i v i các bị cáo; Về trách 

nhiệm dân sự: Khô   đặt ra giải quyết; Về x  lý vật chứng: Áp d    Điều 47 

Bộ luật Hình sự  Điều 106 Bộ luật T  t ng hình sự đề nghị tịch thu, hóa giá sung 

 ô   quỹ Nh   ư   01   m  ộ    ự   ằ    im   ại      m u    h (  m điệ )  ó 

 hiều   i 20  m v  01  ú  r u   ưỡi  ằ    im   ại       ỗ m u   u    i 25 m. 

Buộc Vũ Tuấn B nộp lại s  tiề  750.000 đồng, Nguyễn Nhật P1 nộp lại s  tiền 
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200.000 đồng tiền thu lợi bất  hí h để sung N    s  h  h   ư c; Các bị cáo 

Trầ  Vă  Q và Nguyễn Nhật P1 thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo nên được 

miễn án phí hình sự sơ th m. 

Các bị cáo khai và thừa nhậ  đã thực hiện các hành vi phạm tội  hư C   

trạng của Viện kiểm sát mô tả. Các bị cáo không tranh luận v i luận tội của 

Kiểm sát viên. 

Bà Nguyễn Thị Bích T2 là n ười bào chữa cho các bị cáo Vũ Tuấn B, 

Trầ  Vă  Q và Nguyễn Nhật P1 thừa nhận hành vi các bị     đã thực hiện và 

khai nhận tại phiên tòa phản ánh Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành 

ph  Thái Bình truy t  Vũ Tuấn B, Trầ  Vă  Q và Nguyễn Nhật P1 về tội “Trộm 

cắp tài sản” th    h ả  1 Điều 173 Bộ luật Hình sự    đú     ười  đú   tội. 

Như      hoàn cảnh  hó  hă   nhận thức pháp luật hạn chế, sau khi phạm tội đã 

khai báo thành kh n, tài sản chiếm đ ạt đã thu hồi trả lại bị hại, các bị cáo có 

nhiều tình tiết giảm nhẹ     đề nghị Hội đồng xét x  giảm nhẹ mức hình phạt 

phù hợp v i tính chất và hành vi của mỗi bị cáo và không cần thiết cách ly Vũ 

Tuấn B, Nguyễn Nhật P1 ra khỏi xã hội bởi khi phạm tội bị cáo Vũ Tuấn B là 

  ười  hư  th  h  i     ị cáo Nguyễn Nhật P1 phạm tội lầ  đầu, vai trò giúp 

sức.   

Khi được trình bày lời nói sau cùng. Các  ị     đề nghị Hội đồ     t    

xem xét  iảm  hẹ h  h  hạt. 

              TÒA ÁN:  

Tr    ơ sở  ội  u   v       ă   ứ v       t i  iệu tr    hồ sơ v     đã 

được đã đượ  tr  h t    tại  hi   t    Hội đồ     t     hậ  đị h  hư s u: 

[1].Về h  h vi  qu ết đị h t  t     ủ  Cơ qu   điều tr  Cô      th  h 

 h  Th i    h  Điều tr  vi    Việ   iểm s t  h       th  h  h  Th i    h, 

Kiểm s t viên tr    qu  tr  h điều tr   tru  t  đã thự  hiệ  đú   về th m qu ề   

tr  h tự  thủ t   qu  đị h  ủ   ộ  uật t  t    h  h sự. Qu  tr  h điều tr  v  tại 

 hi   t         ị       ị hại  hô    i  ó    iế  h ặ   hiếu  ại về h  h vi  qu ết 

đị h  ủ  Cơ qu   tiế  h  h t  t       ười tiế  h  h t  t   . D  đó      h  h vi  

qu ết đị h t  t     ủ  Cơ qu   tiế  h  h t  t       ười tiế  h  h t  t    đã 

thự  hiệ  đều hợ   h  .   

[2]. Lời  h i củ  các  ị     tại phiên tòa phù hợp v i lời khai tại  ơ qu   

điều tra là lời buộc tội lẫn nhau,  hù hợ  v i  ời  h i của  ị hại là bà Trần Thị L, 

chị Nguyễn Thị H, anh Hoàng Thế A, anh L m Vă  T3 và lời khai của   ười có 

quyền lợi v    hĩ  v  liên quan chị Trần Thị Hải Đ, anh Phạm Bá C1 được 

chứng minh bằng biên bản khám nghiệm hiệ  trường, biên bản tạm giữ đồ vật, 

các bản kết luậ  định giá tài sản s  42/KL-HĐĐGTS      22/9/2021 và s  
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44/KL-HĐĐGTS      01/10/2021  ủa Hội đồ   định giá tài sản trong t  t ng 

hình sự thành ph  Thái Bình cùng các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ v  án. 

Đã  ó đủ  ơ sở  ết  uậ : Do qu   hệ qu    iết v  hứ  hẹ  v i  h u từ trư    Vũ 

Tuấn B trộm cắp cây cảnh mang về bán cho Trầ  Vă  Q. Trong các ngày 

15/9/2021 và 18/9/2021, Vũ Tuấn B  ù   đồng phạm 02 lần thực hiện hành vi 

trộm cắp 04 cây Mộ  Hươ   t  v  01     M i Tứ Quý, tổng trị giá 16.590.000 

đồng củ   i  đ  h ô   L m Vă  T3, chị Nguyễn Thị H, anh Hoàng Thế A và bà 

Trần Thị L mang về bán cho Trầ  Vă  Q đượ  1.300.000 đồng chi tiêu cá nhân. 

Tr    đó Nguyễn Nhật P1 tham gia cùng B trộm cắp ngày 18/9/2021 gồm 02 

cây Mộ  hươ   t  v  01     M i Tứ Quý, tổng trị giá 14.590.000 đồng. Hành vi 

đó của các  ị     đã  hạm tội “Trộm  ắ  t i sả ”  tội phạm và hình phạt được 

qu  định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự  hư C   trạng của Viện kiểm sát 

nhân dân thành ph  Thái Bình truy t      ó  ă   ứ. Điều 173 Bộ luật Hình sự 

qu  định:  

“1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng 

đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong 

các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc 

phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm” đ 

[3]. Xét tính chất, mứ  độ, hậu quả hành vi phạm tội và vay trò của các bị 

cáo thấy: Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm 

quyền sở hữu tài sản củ    ười khác được pháp luật bảo vệ, làm mất trật tự trị 

an và an toàn xã hội. Đây là v     đồng phạm  hư   mang tính chất giả  đơ     

Vũ Tuấn B      ười khởi  ư ng, rủ rê và trực tiếp thực hiện hành vi để chiếm 

đ ạt tài sản nên giữ vai trò chính; bị cáo Nguyễn Nhật P1 đi cùng đứng cảnh 

gi i cho B thực hiện trộm cắp tài sản, Trầ  Vă  Q hứa hẹn mua tài sả  trư c khi 

B và đồng phạm thực hiện hành vi trộm cắp. Do đó vai trò của   Nguyễn Nhật 

P1 và Trầ  Vă  Q là đồng phạm giúp sức tích cực trong v  án, hành vi của các 

bị cáo cÇn x  lý nghiªm minh tr­íc ph¸p luËt. 

[4]. Về tình tiết tă    ặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của 

các bị cáo, Hội đồng xét x  thấy: Các bị cáo Vũ Tuấn B và Trầ  Vă  Q phạm 

tội 02 lần trở lên bị áp d ng tình tiết tă    ặng th   điểm g khoả  2 Điều 52 Bộ 

luật Hình sự, bị cáo Nguyễn Nhật P1 không phải chịu tình tiết tă    ặng nào. 

Qu  tr  h điều tra và tại phiên tòa các bị     đều thành kh    h i      ă   ă  

h i cải (điểm s khoả  1 Điều 51 Bộ luật Hình sự). Các bị cáo Vũ Tuấn B và 

Trầ  Vă  Q tự khai ra hành vi phạm tội trư   đó  hư   ị phát hiện thuộ  trường 

hợ    ười phạm tội tự thú (điểm r khoả  1 Điều 51 Bộ luật Hình sự). Bị cáo 

Trầ  Vă  Q có báo cáo của Phòng PC04 Công an tỉnh Thái Bình về việ  đã tí h 

cực ph i hợp, cung cấ  thô   ti   iú  Cơ qu    hứ   ă    h t hiện x  lý các 
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đ i tượ    i   qu   đến ma túy, b  đẻ của bị     được  h   ư c tặ   thưởng 

Hu   hươ    h     hiến ch ng Mỹ cứu  ư       đượ  hưởng thêm tình tiết 

giảm nhẹ tth   điểm t khoản 1 và khoả  2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Bị cáo 

Nguyễn Nhật P1 phạm tội lầ  đầu thuộ  trường hợp ít nghiêm trọng qu  định tại 

điểm i khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.    

[5] Từ những phân tích và nhậ  đị h tr    ơ sở đ  h  i  tí h  hất, mứ  độ 

nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội   ă   ứ v   đặ  điểm nhân thân, các 

tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và vai trò của từ   đồng phạm trong v  

án. Hội đồng xét x  thấy: Bị cáo Vũ Tuấn B khi thực hiện hành vi phạm tội là 

  ười  hư  th  h  i   (17 tuổi 05 th   )   h   th    hư   ó tiền án, tiền sự, có 

nhiều tình tiết giảm nhẹ   ó  ơi  ư trú rõ r     tu   ó t  h tiết tă    ặng (phạm 

tội 02 lần trở lên)  hư   theo khoả  5 Điều 3 Nghị quyết s  02/2018/NQ-HĐTP 

ngày 15/5/2018 của Hội đồng th m phán Tòa án nhân dân t i cao bị cáo không 

thuộc trường hợ   hô    h  hưởng án treo, vì vậ   ă   ứ qu  định về x  lý hình 

sự đ i v i   ười  ư i 18 tuổi, Hội đồng xét x  lên mứ     tươ    ứng v i hành 

vi bị     đã thực hiện và không cần thiết cách ly khỏi xã hội mà cho bị     được 

cải tạo ngoài xã hội  ư i sự quản lý, giám sát của chính quyề  đị   hươ    tạo 

điều kiện cho bị cáo s a chữa lỗi lầm thành công dân  ó í h  h   i  đ  h   ã hội 

là phù hợp. Đ i v i các bị cáo Trầ  Vă  Q và Nguyễn Nhật P1      ười đã 

trưởng thành biết rõ Vũ Tuấn B có ý định trộm cắp cây cảnh là vi phạm pháp 

luật khi B  hư  đủ 18 tuổi, khả  ă    hận thức còn hạn chế  hư    hô g can 

  ă  còn tiếp tay, giúp sức để đồng phạm thực hiện tội phạm v i giá trị tài sản 

chiếm đ ạt tươ   đ i l n, bị cáo Trần Vă  Q đã 02  ần bị kết án,  ăm 2002  ị 

Công an thị xã Thái Bình x  phạt h  h  hí h v   ăm 2009  ị áp d ng biện pháp 

x  lý hành chí h đư  v    ơ sở cai nghiện bắt buộ   tí h đến thời điểm phạm tội 

đã đượ   ó     tí h v  đã hết thời hạ  đượ    i  hư   ị x     h  h  hí h   hư   

    định bị cáo Q      ười có nhân thân xấu. Do vậy cần x  phạt tù  đồng thời 

cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian là cần thiết nhằm cải tạo giáo d c 

riêng đ i v i các bị cáo và phòng ch ng tội phạm nói chung. 

[6] Về hình phạt bổ sung: Bị cáo Vũ Tuấn B      ười  ư i 18 tuổi, các bị 

cáo Trầ  Vă  Q, Nguyễn Nhật P1 không có việc làm, không có thu nhập ổ  định 

nên không áp d ng hình phạt bổ sung v i các bị cáo. 

[7] Về trách nhiệm dân sự: Tài sản bị chiếm đ ạt đã đượ  Cơ qu   điều 

tra thu hồi trả lại cho chủ sở hữu. Các bị hại không có yêu cầu đề nghị gì khác 

     hô   đặt ra giải quyết. 

[8] Về x  lý vật chứng:  

Đ i v i chiếc xe máy nhãn hiệu Liberty, BKS 30K1-0981, qua xác minh 

    định là của ông Nguyễ  Đức Hải  si h  ăm 1957  địa chỉ: s  34, ngõ 9, Vân 
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Hồ 3   hườ   L  Đại Hành, quậ  H i    Trư    Hà Nội, ông Hải đã     xe này 

vào  ăm 2011 cho một   ười không quen biết. Bị cáo Trầ  Vă  Q khai  ăm 

2018 mua lại chiếc xe trên của một   ười không quen biết v i giá 12.000.000 

đồng cùng giấ  đă         (t    hủ    tr    đă      Q không nh ). Quá trình 

s  d ng, Q đã 2 lần đổi m u sơ  xe san  m u đ   v  m u    h, đã   m mất 

đă        . D   hư   ó  ơ sở     định chủ sở hữu của chiế     tr       Cơ 

quan Cả h s t điều tra Công an thành ph  Thái Bình tiếp t c xác minh x  lý sau. 

Đ i v i 01 kìm cộng lực bằng kim loại, cán màu xanh, 01 dao nhọn bằng 

kim loại, 01 thuổ   đ   đất, 01 túi dứa màu trắng. Sau khi thực hiện việc trộm 

cắp, Phạm Bá C1 mang về để trư c c a nhà Q  hư    hô    iết ai lấ . Cơ qu   

điều tra Công thành ph  Th i    h đã tru  t m  hư    hô   thấy nên không thu 

hồi được. 

Đ i v i 01 kìm cộng lực bằng kim loại, cán màu xanh, dài 20cm và 01 

 ú  r u   ưỡi bằng kim loại, cán gỗ màu nâu, dài 25cm là công c  phạm tội nên 

tịch thu phát mại nộ  N    s  h Nh   ư c. 

Buộc các bị cáo Vũ Tuấn B phải nộp lại s  tiề  750.000 đồng, Nguyễn 

Nhật P1 nộp lại s  tiề  200.000 đồng do phạm tội m   ó để sung Ngân sách Nhà 

 ư c.    

[9]. Về     hí: Bị     Vũ Tuấn B  hải  hịu     hí h  h sự sơ th m. Các bị 

cáo Nguyễn Nhật P1 và Trầ  Vă  Q thuộc diện hộ nghèo và cậ    hè  được 

miễn án phí th   qu  đị h. 

[10]. Quyền kháng cáo: Các bị    ,  ị hại    ười  ó qu ề  lợi v    hĩ  v  

lien quan có quyền  h        tr    thời hạ   uật đị h. 

V         tr    

Q         : 

Că   ứ khoản 1 Điều 173; điểm r, s khoả  1 Điều 51; điểm g khoản 1 

Điều 52; Điều 17; khoả  1 Điều 38, Điều 47; Điều 50; Điều 58; Điều 65 và 

khoả  1 Điều 101 Bộ luật Hình sự. (Đ i v i bị cáo Vũ Tuấn B)  

Că   ứ khoả  1 Điều 173; điểm r, s, t khoản 1, khoả  2 Điều 51; điểm g 

khoả  1 Điều 52, Điều 17; khoả  1 Điều 38; Điều 47; Điều 50; Điều 58 Bộ luật 

Hình sự. (Đ i v i bị cáo Trầ  Vă  Q - tên khác: Trầ  Vă  C) 

Că   ứ khoả  1 Điều 173; điểm i, s khoả  1 Điều 51; Điều 17; khoản 1 

Điều 38; Điều 47; Điều 50; Điều 58 Bộ luật Hình sự. (Đ i v i bị cáo Nguyễn 

Nhật P1)  

Că   ứ Điều 106; khoả  2 Điều 136; Điều 331; Điều 333 Bộ luật T  t ng 

hình sự. 
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Că   ứ vào Nghị quyết s  326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

    thường v  Qu c hội; khoản 1 M c I Danh m c mức án phí, lệ phí Tòa án.   

1. Tu      : C    ị     Vũ Tuấn B, Trầ  Vă  Q (tên gọi khác: Trầ  Vă  

C) và Nguyễn Nhật P1  hạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

2. Hình phạt: 

2.1. X   hạt  ị     Vũ Tuấn B 09 ( hí ) th    tù  hư    h  hưởng án 

treo, thời gian th  thách là 01 (một)  ăm 06 (s u) th    tính từ      tu       sơ 

th m 23/12/2021. 

Giao bị cáo Vũ Tuấn B cho Ủy ban nhân dân  hường H, thành ph  T, tỉnh 

T giám sát, giáo d c trong thời gian th  thách. Trường hợ    ười đượ  hưởng 

   tr   th   đổi  ơi  ư trú th  thực hiện th   qu  định tại khoả  2 Điều 92 của 

Luật thi hành án hình sự.  

Trong thời gian th  th  h    ười đượ  hưởng án treo c  ý vi phạm   hĩ  

v  th   qu  định của Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể 

quyết định buộ    ười đượ  hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản 

   đã  h  hưởng án treo. 

2.2. X   hạt  ị     Trầ  Vă  Q (tên gọi khác: Trầ  Vă  C) 09        (chín) 

th    tù  thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án. 

2.3. X   hạt  ị     Nguyễn Nhật P1 09 (chín) th    tù  thời hạn chấp 

hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án. 

3. Về trách nhiệm dân sự: Khô   đặt ra giải quyết.   

4. Về x  lý vật chứng: Tị h thu 01 kìm cộng lực bằng kim loại, cán màu 

   h (  m điện) chiều dài 20 cm và 01 búa r u   ưỡi bằng kim loại, cán gỗ màu 

nâu, dài 25 cm để phát mại nộ  N    s  h Nh   ư c. 

(Vật chứng đã chuyển Chi c c Thi hành án dân sự thành phố Thái Bình 

quản lý có đặc điểm như biên bản giao nhận vật chứng ngày 01/12/2021) 

Buộc bị cáo Vũ Tuấn B nộp lại s  tiền 750.000 (bả  trăm  ăm mươi 

nghìn) đồng và Nguyễn Nhật P1 nộp lại s  tiền 200.000 (h i trăm   h  ) đồng 

do phạm tội m   ó để nộ  N    s  h Nh   ư c. 

5. Về     hí: Các bị     Vũ Tuấn B  hải  ộ  200.000 (h i trăm   h  ) 

đồ       hí h  h sự sơ th m. Các bị cáo Trầ  Vă  Q, Nguyễn Nhật P1   được 

miễn nộp án phí hình sự sơ th m. 

6. Quyền kháng cáo: C    ị     Vũ Tuấn B, Trầ  Vă  Q (tên khác: Trần 

Vă  C), Nguyễn Nhật P1 v    ười có quyền lợi v    hĩ  v  liên quan anh Phạm 

Bá C1 có qu ề   h        bản án tr    thời hạ  15       ể từ      tu       sơ 

th m 23/12/2021. N ười bị hại và   ười có quyền lợi,   hĩ  v  liên quan vắng 

mặt có quyền kháng cáo tr    thời hạ  15       ể từ       hậ  được bản án 

hoặc bả     được niêm yết. 
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Trường hợp bản án, quyết đị h đượ  thi h  h    th   qu  định tại Điều 2 

Luật thi hành án dân sự th    ười được thi hành án dân sự    ười phải thi hành 

án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện 

thi hành án hoặc bị  ưỡng chế thi h  h    th   qu  định tại     Điều 6, 7, 7a và 

9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi h  h    được thực hiệ  th   qu  định tại 

Điều 30 của Luật thi hành án dân sự. 

Nơi nh n  

- N ười th m  i  t  t   ; 

- VKSND TP. Th i    h; 

- VKSND tỉ h Th i    h; 

- T       h       tỉ h Th i    h; 

- Sở Tư  h   tỉ h Th i    h; 

- Chi     TH DS TP.Th i    h; 

- CQCSĐT Công an TP. Th i   nh; 

- Cơ qu   TH HS C  Thành ph  

Thái Bình 

- Lưu hồ sơ v    . 

TM.                         

TH M PHÁN - CH  TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Trần Hồ g  ơ  

  

 

 

 


